
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
21 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

20/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐOÀN TRẦN

0110123999

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
ĐOÀN TRẦN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DOAN TRAN TRADE AND SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DOAN TRAN TRADE & SERVICES

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965851668
Email: viethadoan20687@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Môi giới mua bán hàng hóa (Loại trừ các hoạt động: 
Hoạt động môi giới bảo hiểm; Hoạt động môi giới mua bán bất 
động sản) 

4632

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn (Loại trừ các hoạt 
động: Bán buôn nước rau ép, nước quả ép; Bán buôn đồ uống 
có thành phần cơ bản là sữa; Bán buôn các sản phẩm cà phê và 
chè; Bán buôn rượu vang và bia)

4633

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

4. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ăn, uống trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ đồ ăn, uống trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ đồ ăn, uống trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4711

5. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

6. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4722

7. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ ăn, uống lưu động tại chợ (Loại trừ các hoạt 
động: Bán lẻ đồ uống đã chế biến sẵn để tiêu dùng ngay tại 
quầy hoặc mua mang đi như nước quả tươi, nước sinh tố, nước 
mía, chè, cà phê pha sẵn...) 

4781

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: 
Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc 
chuỗi cửa hàng ăn nhanh)

5610(Chính)

10. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

11. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
Nhà hàng phục vụ ăn, uống

5629

12. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:
Kinh doanh quán cà phê, giải khát

5630
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN MINH 
TRANG

Việt 
Nam

52 Ngách 462/10 
Đường Bưởi, Phường 
Vĩnh Phúc, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

490.000.000 49,000 004190000003

2ĐOÀN VIỆT 
HÀ

Việt 
Nam

21 Phan Chu Trinh, 
Phường Phan Chu 
Trinh, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

510.000.000 51,000 001087027422

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001087027422
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 21 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 21 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN VIỆT HÀ Nam

20/06/1987 Kinh Việt Nam

12/06/2020 Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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